
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA KÌ II 

MÔN: VẬT LÝ 10 

Phần I.(4điểm) Trắc nghiệm nhiều lựa chọn  

Câu 1:  Chọn câu sai. Công của lực 

A. là đại lượng vô hướng. B. có giá trị đại số. 

C. được tính bằng biểu thức msA F .s.cos  . D. luôn luôn dương. 

Câu 2:  Đơn vị của công trong hệ SI là 

A. W. B. mkg. C. J. D. N. 

Câu 3:  Trong máy phát điện gió, dạng năng lượng nào đã được chuyển hóa thành điện năng? 

A. Cơ năng. B. Nhiệt năng. C. Hóa năng. D. Quang năng. 

Câu 4:  Lực thực hiện công cản khi vật chuyển động trên mặt phẳng nằm ngang là 

A. lực ma sát. B. lực phát động. C. lực kéo. D. trọng lực. 

Câu 5:  Biểu thức tính động năng của vật là 

A. đW = mv.  B. 2

đW = m v .  C. 2

đ

1
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 D. đ

1
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Câu 6:  Độ biến thiên động năng của một vật chuyển động bằng 

A. công của lực ma sát tác dụng lên vật. B. công của lực thế tác dụng lên vật. 

C. công của trọng lực tác dụng lên vật. D. công của ngoại lực tác dụng lên vật. 

Câu 7:  Tại nơi có gia tốc trọng trường g, chọn gốc thế năng tại mặt đất thì biểu thức tính thế năng trọng 

trường của một vật có khối lượng m đặt tại độ cao z  là  

A. 
tW mgz.  B. 

tW 0, = 5mgz.  C. 
t

1
W mgz.

4
  D. 

tW 2mgz.  

Câu 8:  Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về thế năng trọng trường? 

A. Công của trọng lực bằng hiệu thế năng tại vị trí đầu và tại vị trí cuối. 

B. Trọng lực sinh công âm khi vật đi từ cao xuống thấp. 

C. Trọng lực sinh công dương khi đưa vật từ thấp lên cao. 

D. Công của trọng lực đi theo đường thẳng nối hai điểm đầu và cuối bao giờ cũng nhỏ hơn đi theo 

đường gấp khúc giữa hai điểm đó. 

Câu 9:  Gọi A  là công mà một lực đã sinh ra trong thời gian t  để vật đi được quãng đường s.  Công 

suất là 

A. 
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Câu 10: 1 W  bằng 

A. 1 J.s.  B. 1 J/s.  C. 10 J.s.  D. 10 J/s.   

Câu 11: Cơ năng của vật chuyển động chỉ chịu tác dụng của trọng lực được xác định bằng công thức 

A. 21
mgz m v.
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Câu 12: Khi con lắc đơn dao động đến vị trí cao nhất  

A. động năng đạt giá trị cực đại. B. thế năng đạt giá trị cực đại.  

C. cơ năng bằng không.  D. thế năng bằng động năng. 

Câu 13: Khi con lắc đơn dao động đến vị trí cân bằng  

A. động năng đạt giá trị cực đại. B. thế năng đạt giá trị cực đại.  

C. cơ năng bằng không.  D. thế năng bằng động năng.  



Câu 14: Công thức tính momen lực là  

A. M = F.d  B. M =F.d2  C. M =F.d  D. M = F.d2  

Câu 15: Trong hệ SI, đơn vị của mômen lực là  

A. N/m  B. N (Niutơn)  C. Jun (J)  D. N.m  

Câu 16: Muốn cho một vật có trục quay cố định nằm cân bằng thì 

A. tổng mômen của các lực có khuynh hướng làm vật quay theo một chiều phải bằng tổng mômen 

của các lực có khuynh hướng làm vật quay theo chiều ngược lại. 

B. tổng mômen của các lực phải bằng hằng số.  

C. tổng mômen của các lực phải khác không.  

D. tổng mômen của các lực phải là một véctơ có giá đi qua trục quay. 

Câu 17: Một ô tô chuyển động với lực kéo động cơ là F và tốc độ v. Công suất của ô tô là 

A.F.v   B.F.v2   C. 
F

v    
D. 

2

F

v
 

Câu 18: Một thiết bị có năng lượng toàn phần là Wtp và năng lượng có ích là Wci. Hiệu suất của thiết 

bị là 
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Câu 19: Một thiết bị có công suất toàn phần là Ptp và công suất có ích là Pci. Hiệu suất của thiết bị  là 
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Câu 20: Một động cơ nhiệt nhận nhiệt lượng Q từ nhiên liêu bị đốt cháy để thực hiện công cơ học A 

thì hiệu suất là 

A. .100%
A

Q    
B. .100%

Q

A   
C. .100%

Q A

Q



 
D. .100%

A

Q A
  

Câu 21: Đại lượng đặc trưng cho tốc độ sinh công của một thiết bị là 

A. công. B. năng lượng. C. công suất. D. hiệu suất. 

Câu 22: Để đánh giá tỉ lệ giữa năng lượng có ích và năng lượng toàn phần, người ta dùng khái niệm 

A. công.                    B. năng lượng hao phí. C. công suất.  D. hiệu suất. 

Câu 23: Một vật có khối lượng m chuyển động với tốc độ v thì động năng của nó là 

A . m.v. B. m.v2. C. 
1

. .
2

m v  D. 21
. .

2
m v  

Câu 24: Một vật có khối lượng m cách mặt đất một đoạn h. Gia tốc trọng trường là g và chọn mốc 

thế năng tại mặt đất. Thế năng trọng trường của vật là 

A. m.g.h.   B. m.g.h2.  C. 
1

. . .
2

m g h    D. 21
. . .

2
m g h  

Câu 25: Một vật đặt ở độ cao h so với mặt đất thì dự trữ dạng năng lượng gọi là 

A. thế năng. B. động năng. C. cơ năng. D. nhiệt năng. 

Câu 26: Năng lượng một vật có được do nó chuyển động gọi là 

A. thế năng. B. động năng. C. cơ năng. D. nhiệt năng. 

Câu 27: Cơ năng của một vật là 

A.tổng thế năng năng và động năng của nó.  B.hiệu thế năng năng và động năng của nó. 

C.tích thế năng năng và động năng của nó.  D.thương thế năng năng và động năng của nó. 

Phần II.(2điểm)Trắc nghiệm trả lời đúng, sai 

Câu 1:  Trong các nhận định về momen lực, kết luận nào sau đây là đúng, kết luận nào sai? 

Phát biểu Đ – S 

a) Momen lực tác dụng lên một vật có trục quay cố định là đại lượng đặc tưng cho tác dụng 

làm quay vật của lực và được đo bằng tích của lực và cánh tay đòn của nó. 
 



b) Muốn cho một vật có trục quay cố định nằm cân bằng thì tổng mômen của các lực có 

khuynh hướng làm vật quay theo một chiều phải bằng tổng mômen của các lực có khuynh 

hướng làm vật quay theo chiều ngược lại. 

 

c) Điều kiện cân bằng của một chất điểm có trục quay cố định còn được gọi là quy tắc mômen 

lực.  

d) Một lực có độ lớn 10N tác dụng lên một vật rắn quay quanh một trục cố định, biết khoảng 

cách từ giá của lực đến trục quay là 20cm. Mômen của lực tác dụng lên vật có giá trị bằng 200 

N.m. 

 

Câu 2:  Một vật được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc v từ mặt đất tại nơi có gia tốc 2g 10 m/s .  Bỏ 

qua sức cản của không khí. 

Phát biểu Đ – S 

a. Tại vị trí cao nhất động năng của vật đạt giá trị cực đại.  

b. Cơ năng của vật không đổi trong suốt quá trình chuyển động.  

c. Độ cao cực đại (so với mặt đất) mà vật đạt được có giá trị 10 m.  

d. Khi vật có động năng bằng thế năng thì nó ở độ cao so với mặt đất là 5 m.  

Câu 3:  Một vật có khối lượng 500 gram  đang ở độ cao 30 mso với mặt đất. Lấy 2g = 10 m/s . Chọn mốc 

thế năng ở mặt đất. 

Phát biểu 
Đ – S 

a. Thế năng của vật ở độ cao 30 m  là 150 J.  
 

b. Cơ năng của vật bằng với thế năng tại vị trí thả rơi. 
 

c. Động năng của vật khi chạm đất là 75 J . 
 

d. Khi vật có động năng 75 J thì thế năng của vật cũng bằng 75 J . 
 

Câu 4:  Một vật được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc 10 m/s từ mặt đất tại nơi có giá tốc g 10  

m/s2. Bỏ qua sức cản của không khí.  

Phát biểu Đ – S 

a. Tại vị trí cao nhất động năng của vật đạt giá trị cực đại.   

b. Cơ năng của vật không đổi trong suốt quá trình chuyển động.   

c. Độ cao cực đại (so với mặt đất) mà vật đạt được có giá trị 10 m.   

d. Khi vật có động năng bằng thế năng thì nó có vận tốc là 5 2 m/s.   

Câu 5:  Một quả Táo có khối lượng 0,2 kg rơi khỏi cành cây từ độ cao 5 m so với mặt đất. Chọn gốc thế 

năng tại mặt đất. Lấy gia tốc trọng trường 2g 10 m/s .  Cho các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát 

biểu nào sai? 

Phát biểu Đ – S 



a)Trong quá trình rơi thế năng của vật giảm, động năng của vật tăng. 
 

 

b)Thế năng của vật khi chạm đất là lớn nhất. 
 

 

c) Thế năng tại vị trí bắt đầu rơi là 15J 
 

 

d) Động năng của vật tại mặt đất là 30J  

Câu 6:  Từ tầng lầu cao 4 m,  một vật có khối lượng 250 gram được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc

4 m/s. Chọn gốc thế năng ở mặt đất. Lấy 2g = 10 m/s .  

Phát biểu Đ – S 

a. Độ cao cực đại mà vật đạt được so với mặt đất là 4,8 m.   

b. Khi động năng bằng thế năng thì vận tốc của vật là 9,63 m/s.   

c. Vị trí của vật là 1,2 m  khi động năng bằng 3 lần thế năng.   

d. Khi rơi đến mặt đất, do đất mềm nên lún sâu vào trong đất 16cm  thì dừng lại thì lực cản 

trung bình là 57,7 N. 
 

Phần III.(1 điểm)Trắc nghiệm trả lời ngắn; tự luận (3 điểm) 

Câu 1: Người công nhân dùng ròng rọc để kéo xô vữa có khối lượng 20kg lên các tầng cao 10m của một 

công trình xây dựng. Lấy 2.g 10 m/s  Tính công của lực kéo. 

Câu 2: Một người kéo đều thùng nước hết 16 s có khối lượng 12 kg từ giếng sâu 8 m. Lấy g = 10 m/s2. 

Tính công suất của lực kéo. 

Câu 3: Một ô tô khối lượng 1,5 tấn đang chạy với tốc độ 36 km/h trên mặt phẳng nằm ngang. Giá trị 

động năng của vật là x.1000 (J). Tìm giá trị của x. 

Câu 4: Một vật có khối lượng là 2 kg được thả rơi tự do từ độ cao h = 10 m. Bỏ qua sức cản của không 

khí, lấy 2 g = 10 m/s .  Tính thế năng tại nơi thả vật. 

Câu 5: Một viên đạn có khối lượng 500 g chuyển động với tốc độ 300 m/s thì độ lớn động lượng bằng 

bao nhiêu? Lấy 2 g = 10 m/s .  

Câu 6: Từ độ cao 10m so với mặt đất, thả vật có khối lượng 0,1kg rơi tự do. Mốc thế năng tại mặt đất. 

Tính thế năng của vật. Lấy 2 g = 10 m/s .  

Câu 7: Từ độ cao 1,6m so với mặt đất, ném một vật thẳng đứng hướng lên với vận tốc 20m/s. Tính cơ 

năng của vật tại vị trí ném. Lấy 2 g = 10 m/s .  

Câu 8:  Một xe có khối lượng m = 2,5 tấn chuyển động nhanh dần đều đường nằm ngang. Xét xe tăng 

tốc từ 36 km/h đến 72 km/h trên quãng đường 100 m. Lấy g = 10m/s2 . Độ lớn lực ma sát là là 800 N. 

Tính độ biến thiên động năng và công suất tức thời ở cuối đoạn đường tăng tốc của động cơ. 

Câu 9: Kéo một kiện hàng khối lượng 25 kg đi lên theo đường dốc chính của một đường dốc phẳng 

nghiêng một góc 20o so với phương ngang. Lực kéo cùng hướng với độ dịch chuyển và có độ lớn 150 

N. Lấy g = 10 m/s2 và bỏ qua mọi ma sát. Tính công của các lực tác dụng vào vật khi vật dịch chuyển 

được một đoạn 3,5 m. 

Câu 10: Từ độ cao 3 m ném một vật có khối lượng m = 2 kg thẳng đứng lên cao với tốc độ 5 m/s. Lấy 

g = 10m/s2 và bỏ qua sức cản không khí. Chọn mốc thế năng tại mặt đất. 

a) Tính thế năng, động năng và cơ năng ở vị trí ném ban đầu. 

b) Tính độ cao cực đại mà vật đạt được và tốc độ khi vừa chạm đất. 

c) Tìm vị trí khi thế năng bằng động năng. 

d) Tính tốc độ khi động năng gấp 3 lần thế năng. 

h) Vật đi sâu vào lòng đất một đoạn 35 cm theo phương thẳng đứng. Tính lực cản trung bình 

của lòng đất tác dụng lên m. 
 


